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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------------------

TRÍCH YẾU LUẬN ÁN TIẾN SĨ
1. Tên tác giả: NGUYỄN THẾ HOÀN
2. Tên luận án: “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên”
3. Ngành: Quản lí đất đai; 
Mã số: 9.85.01.03

4. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên
5. Mục tiêu và đối tượng nghiên cứu

5.1. Mục tiêu nghiên cứu
Nghiên cứu nhằm đánh giá toàn diện về thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại thành phố Thái Nguyên; tìm ra những tồn tại, nguyên nhân và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác này.

5.2. Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu tiến hành với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại 05 dự án sau: Dự án Đường Bắc Sơn, Dự án Đường Bắc Sơn kéo dài (đoạn thuộc phường Quang Trung), Dự án Đường Việt Bắc, Dự án Khu dân cư số 5 phường Phan Đình Phùng, Dự án Khu dân cư số 7A+B phường Túc Duyên.
6. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng

Luận án sử dụng 04 nhóm phương pháp nghiên cứu chính như sau: 

6.1- Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp 
6.2- Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp 

- Cách chọn dự án nghiên cứu
- Cách xác định số mẫu điều tra
- Cách chọn mẫu điều tra
- Cách thiết kế thang đo lường để đánh giá
- Cách xây dựng phiếu điều tra
- Cách điều tra giá đất và tài sản gắn liền với đất

- Cách chuẩn hóa dữ liệu trước khi xử lí

6.3- Phương pháp phân tích xác định các yếu tố, nhóm yếu tố ảnh hưởng đến thu hồi đất

- Khung nghiên cứu

- Mô hình hồi quy đa biến
- Kiểm định và đánh giá
6.4- Phương pháp tổng hợp, phân tích số liệu, so sánh thông tin
7. Kết quả chính và kết luận

7.1. Khái quát về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2013-2017
Giai đoạn 2013-2017, thành phố Thái Nguyên thực hiện 91 dự án thu hồi đất, chi 3.602.038,95 triệu đồng để thu hồi 3.113.286,83 m2 đất; 20 dự án tái định cư, giao 1.187 thửa đất bằng 159.458,00m2. Trong đó, 05 phường nghiên cứu thực hiện 53 dự án thu hồi đất, chi 2.289.399,84 triệu đồng để thu hồi 1.646.248,73m2; 12 dự án tái định cư, giao 694 thửa đất bằng 62.856,00m2.

7.2. Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại 05 dự án nghiên cứu ở thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2013-2017
- Giá bồi thường thấp: so với giá thị trường, bình quân 05 dự án bằng 32,29% với đất ở; bằng 30,99% với đất nông nghiệp; bằng 80,29% với nhà ở và công trình; bằng 35,89% với cây trồng. 

- Tổng số tiền hỗ trợ/hộ: bình quân 05 dự án bằng 42,57 triệu đồng/hộ. 

- Tỉ lệ chi tiêu từ tiền bồi thường, hỗ trợ cho kinh doanh và học nghề thấp: bình quân cả 05 dự án là 28,81% cho kinh doanh; 0,35% cho học nghề.
- Giá giao đất tái định cư thấp: so với thị trường, bình quân cả 05 dự án bằng 51,75%. 

- Tỉ lệ khiếu nại cao: bình quân cả 05 dự án bằng 11,26% số người có đất thu hồi.
- Thái độ phục vụ của người làm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: bình quân cả 05 dự án bằng 4,06 điểm/5 điểm.
- 07 trong 09 chỉ tiêu (trừ giá bồi thường nhà ở và số tiền hỗ trợ/hộ) của nhóm dự án KDC thấp hơn cho thấy nhóm này dễ thực hiện hơn so với nhóm dự án ĐGT vì tỉ lệ thu hồi đất ở thấp. Cả 09 chỉ tiêu của nhóm dự án DNƯT thấp hơn cho thấy chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của nhóm này kém hơn Nhóm dự án NNCT. 

7.3. Đánh giá thực trạng đời sống người dân sau bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại 05 dự án nghiên cứu ở thành phố Thái Nguyên 

- Thực trạng việc làm: bình quân cả 05 dự án có 31,69% thay đổi việc làm, trong đó có 71,85% thấy phù hợp với việc làm mới; đạt 97,40% về mức độ ổn định.

- Thực trạng thu nhập: bình quân cả 05 dự án là 4,81 triệu/người/tháng và 3,28 điểm/3,15 điểm; tương ứng bằng 105,02% và 104,13% so với trước thu hồi.

- Vị trí tái định cư: bình quân cả 05 dự án có 90,43% nhận xét bằng và hơn nơi thu hồi.

- Điều kiện nơi ở khu tái định cư: bình quân cả 05 dự án đạt 4,04/5 điểm chung cho cả 3 nhóm tiêu chí, cao hơn trước thu hồi 0,81 điểm (bằng 25,47%); độ đồng đều của 3 nhóm tiêu chí cao hơn (độ lệch chuẩn giảm từ 0,81 xuống 0,76 điểm).

- Tính đồng thuận của người có đất thu hồi: bình quân cả 05 dự án có 98,59% người dân nhận xét nên thực hiện dự án.

7.4. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến công tác thu hồi đất tại thành phố Thái Nguyên 

Có 22 trong 27 yếu tố đã liệt kê, chia thành 8 nhóm ảnh hưởng đến thu hồi đất. Phương trình thể hiện các nhóm yếu tố ảnh hưởng đến thu hồi đất là Y = 0,577 + 0,304*X1 + 0,321*X2 + 0,061*X3 - 0,014*X4 + 0,093*X5 + 0,087*X6 + 0,051*X7- 0,053*X8. Thứ tự mức độ ảnh hưởng như sau: (1) Chính sách bồi thường = 24,59% → (2) Chính sách hỗ trợ = 23,85% → (3) Chính sách tái định cư = 17,54% → (4) Quản lý = 12,03% → (5) Môi trường khu tái định cư = 11,11% → (6) Tâm lý = 4,53 % → (7) Nguồn vốn và mục tiêu dự án = 3,51% → (8) Khách quan = 2,84%.

7.5. Đánh giá tồn tại, phân tích nguyên nhân và đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại thành phố Thái Nguyên
* Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở thành phố Thái Nguyên còn 06 tồn tại sau: (i) Đơn giá bồi thường thấp; (ii) Đơn giá giao đất tái định cư thấp; (iii) Tỉ lệ khiếu nại cao; (iv) Tỉ lệ chi tiền bồi thường, hỗ trợ cho học nghề và kinh doanh thấp; (v) Sự phù hợp với việc làm mới chưa cao; (vi) Một số quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn thiếu, chưa chuẩn. 
* 03 giải pháp nhằm Giải quyết triệt để tận gốc các khiếu nại, đảm bảo công bằng trong quá trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; xác định đơn giá bồi thường, giao đất tái định cư đúng bằng giá thị trường.
+ Giải pháp 1: Nên thành lập và ban hành quy định hoạt động của tổ chức tư vấn xác định giá quyền sử dụng đất và giá tài sản gắn liền với đất độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ, không trực thuộc hệ thống cơ quan quản lí hành chính.

+ Giải pháp 2: Cần thực hiện tốt đăng kí biến động đất đai, quản lí tốt hồ sơ địa chính để tránh trường hợp xác định không đúng nguồn gốc đất, không đúng đối tượng bồi thường dẫn đến, khiếu kiện.

+ Giải pháp 3: Cần quy định rõ trách nhiệm và có chế tài xử lí với cơ quan Nhà nước để xây ra tình trạng quy hoạch treo và vi phạm trong khi làm công tác thu hồi đất; với chủ dự án chậm tiến độ hoặc không thực hiện dự án theo đúng hồ sơ được phê duyệt; với người làm các công việc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong khi thi hành công vụ.

* 08 giải pháp nhằm Nâng cao tỉ lệ chi tiền bồi thường, hỗ trợ của người dân cho học nghề và kinh doanh; đảm bảo cuộc sống ổn định bền vững cho người có đất thu hồi. 

+ Giải pháp 1: Cần tính toán cẩn thận các phương án chuyển dịch sinh kế và nơi ở cho người dân có đất thu hồi; nghiên cứu chính sách ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sinh kế và thu nhập của người dân có đất thu hồi; 

+ Giải pháp 2: Cần nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương, chủ đầu tư dự án trong việc chuyển đổi nghề nghiệp của người dân có đất nông nghiệp thu hồi bằng cách quy định cụ thể trách nhiệm thực hiện, kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho người dân. 
+ Giải pháp 3: Nên nghiên cứu, áp dụng cơ chế “chia sẻ lợi ích” giữa Nhà nước, doanh nghiệp đầu tư, người dân bị ảnh hưởng bởi thu hồi đất, cộng đồng dân cư nơi có đất thu hồi và cơ chế “góp đất, điều chỉnh lại đất” có sự quản lí của Nhà nước thay cho cơ chế bồi thường bằng tiền một lần.

+ Giải pháp 4: Cần xây dựng và phổ biến chương trình sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ một cách có hiệu quả nhằm mang lại thu nhập ổn định, đảm bảo sinh kế bền vững cho các hộ gia đình, cá nhân sau khi Nhà nước thu hồi đất; có chính sách tạo nguồn vốn cho người có đất nông nghiệp thu hồi chuyển sang nghề phi nông nghiệp; yêu cầu doanh nghiệp đầu tư vốn đào tạo nghề cho người lao động. 
+ Giải pháp 5: Cần tuyên truyền về chuyển đổi nghề nghiệp, về đầu tư kinh doanh, nêu những tấm gương điển hình thành đạt tại địa phương hoặc các nơi khác về chuyển đổi nghề, về đầu tư kinh doanh sau thu hồi đất; hướng cho người bị thu hồi đất tận dụng lợi thế của gia đình và địa phương nhằm đầu tư cho sinh kế tốt hơn. 

+ Giải pháp 6: Cần mở các lớp đào tạo ngắn hạn về hoạt động kinh doanh miễn phí cho người có đất thu hồi để giúp người dân đình dễ dàng tiếp cận các hình thức kinh doanh, qua đó các hộ gia đình sẽ sử dụng hiệu quả nguồn tiền nhận được từ bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất.

+ Giải pháp 7: Cần hành lập các địa điểm kinh doanh cho người dân có đất thu hồi. 

+ Giải pháp 8: Cần hỗ trợ thêm cho những người có đất nông nghiệp thu hồi, đã học xong nghề, có chứng chỉ. 

* 03 giải pháp nhằm Hoàn thiện các quy định liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sao cho lợi ích của người dân có đất thu hồi được đảm bảo đầy đủ và bền vững.

+ Giải pháp 1: Bổ sung các khái niệm còn thiếu như: khái niệm về “giải phóng mặt bằng”, khái niệm về “tái định cư”. 

+ Giải pháp 2: Bổ sung các quy định còn thiếu như: (i). Quy định về “bồi thường chi phí cơ hội” (ii). Quy định về “bồi thường các thiệt hại vô hình” (iii). Quy định về “hỗ trợ tinh thần” cho người có đất thu hồi là khoản hỗ trợ cho việc “lo nghĩ” về những gì liên quan đến việc thu hồi đất.

+ Giải pháp 3: Chuyển 02 hình thức hỗ trợ sau: “Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất; Hỗ trợ người đang thuê nhà ở không thuộc sở hữu Nhà nước khi Nhà nước thu hồi đất” thành hình thức “bồi thường” cho đúng bản chất của 02 hình thức này. 

8. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài

8.1. Ý nghĩa khoa học của đề tài 

Kết quả nghiên cứu góp phần bổ sung, làm rõ hơn cơ sở khoa học của chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để hoàn thiện hơn nữa các quy định sao cho có được chính sách hợp lí nhất cho công tác thu hồi đất.

8.2. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo có ý nghĩa cao cho tỉnh Thái Nguyên và các địa phương khác trong thu hồi đất; có thể sử dụng cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lí, các nhà nghiên cứu tham khảo. 

8.3. Những đóng góp mới của đề tài

- Phân tích, đánh giá được toàn diện từ lí luận đến thực tiễn về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại 05 dự án nghiên cứu; so sánh giữa nhóm dự án đường giao thông với nhóm dự án khu dân cư và giữa nhóm dự án Nhà nước cấp tiền với nhóm dự án Doanh nghiệp ứng tiền trên các mặt: kết quả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đời sống người dân sau thu hồi đất.

- Chỉ ra 22 trong 27 yếu tố được xác định, chia thành 8 nhóm ảnh hưởng đến thu hồi đất; phân tích bằng mô hình đa biến đã xếp thứ tự và chỉ ra được mức độ ảnh hưởng của mỗi nhóm như sau: (1) Chính sách bồi thường = 24,59% → (2) Chính sách hỗ trợ = 23,85% → (3) Chính sách tái định cư = 17,54% → (4) Quản lý = 12,03% → (5) Môi trường khu tái định cư = 11,11% → (6) Tâm lý = 4,53% → (7) Nguồn vốn và mục tiêu = 3,51% → (8) Khách quan = 2,84%.

- Xác định được 06 tồn tại trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là: (i) Đơn giá bồi thường thấp; (ii) Đơn giá giao đất tái định cư thấp; (iii) Tỉ lệ khiếu nại cao; (iv) Tỉ lệ chi tiền bồi thường, hỗ trợ cho học nghề và kinh doanh thấp; (v) Sự phù hợp với việc làm mới chưa cao; (vi) Một số quy định còn thiếu, chưa chuẩn. Phân tích các nguyên nhân, đưa ra 14 giải pháp theo 3 định hướng là: (1) Giải quyết triệt để tận gốc các khiếu nại, đảm bảo công bằng; xác định đơn giá bồi thường, giao đất tái định cư sát với giá thị trường; (2) Nâng cao tỉ lệ chi tiền cho học nghề và kinh doanh; đảm bảo cuộc sống người dân ổn định bền vững; (3) Hoàn thiện các quy định liên quan sao cho lợi ích của người có đất thu hồi được đảm bảo đầy đủ và bền vững.

9. Những đề nghị sử dụng kết quả

Bạn đọc có thể tham khảo kết quả đề tài tại Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên, Phòng Đào tạo - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên.

Nghiên cứu sinh
Nguyễn Thế Hoàn
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